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Abstract: Tổng quan về chất kích thích sinh trưởng; axit giberillic (GA3); 

phương pháp xác định axit giberellic. Nghiên cứu phương pháp phân tích 

dư lượng axit Giberillic rau trên máy quang phổ UV-VIS 1601. Xác định 

hàm lượng thuốc kích thích sinh trưởng sử dụng phổ biến trên rau. Đưa ra 

kết quả và thảo luận: nghiên cứu điều kiện tối ưu xác định GA3 theo phổ 

UV-VIS; đánh giá phương pháp (đường chuẩn, khảo sát điều kiện chiết 

giberillic trong rau xanh, đánh giá độ chính xác của phương pháp); phân 

tích dư lượng GA3 trong mẫu rau. 
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Content 
 Hiện nay, vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề đáng báo động với người dân và các 

cấp quản lý. Nhiều vụ việc như sử dụng những hoá chất cấm trong nuôi trồng, chế biến nông 

thủy sản, thực phẩm, sản phẩm kém chất lượng lưu hành trên thị trường đang gây ảnh hưởng xấu 

đến xuất  khẩu và tiêu dùng, các vụ ngộ độc thực phẩm ngày càng gia tăng, trong đó có ngộ độc 

thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), càng làm bùng lên sự lo âu của người tiêu dùng.  

Một trong nhiều nguyên nhân gây ra thực trạng ô nhiễm hóa chất BVTV trong nông sản là chi 

phí phân tích cao, đầu tư thiết bị phân tích lớn, quá trình phân tích sử dụng nhiều dung môi hữu 

cơ độc hại, quy trình phân tích phức tạp…Vì vậy việc phát triển các phương pháp phân tích theo 

hướng thân thiện với môi trường, chi phí thấp, cách làm đơn giản là phương án cần chú trọng. 

Trước tình trạng chạy theo lợi nhuận lạm dụng thuốc kích thích sinh trưởng trên rau tại các vùng 

sản suất rau ở Hà Nội, Hà Tây nên việc điều tra thống kê, tiến hành khảo nghiệm loại thuốc kích 

thích sinh trưởng đang sử dụng là hết sức cần thiết để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho 

người tiêu dùng, để làm cơ sở cho công tác quản lý. 
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Trên cơ sở điều tra luận văn sẽ tập trung vào loại thuốc KTST dùng phổ biến nhất. Phương pháp 

phân tích được xây dựng theo hướng hóa học xanh sử dụng ít dung môi hữu cơ, dùng các chất vô 

cơ không độc hại, quy trình phân tích đơn giản. 

Trong quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường, cây trồng cần các chất cơ bản như nước, 

cacbon dioxit, chất khoáng, chất dinh dưỡng…Sự phát triển cây trồng còn phụ thuộc vào một số 

yếu tố bên ngoài ( ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm …) và yếu tố bên trong của cây ( hoạt động của các 

phản ứng sinh hóa, trong đó có sự tham gia của một số hóa chất)[14]. 

Ở thực vật cũng như động vật, sự điều tiết quá trình chuyển hóa, sinh trưởng, phát triển… phụ 

thuộc vào những tín hiệu hóa học, gọi là các hormon ( bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp horman là kích 

thích ). Các hormon giữ một vị trí quan trọng trong việc điều tiết các quá trình sinh trưởng và 

phát triển của cây. Các chất điều tiết sinh trưởng thực vật chia thành hai nhóm : các chất kích 

thích sinh trưởng và các chất ức chế sinh trưởng. Sự cân bằng giữa hai nhóm này quyết định đến 

quá trình sinh trưởng phát triển của cây. 

 Axit giberelic (GA3) là chất có nhiều ứng dụng nhất trong nhóm Giberellin. Hoạt chất 

được các nhà hóa học Nhật Bản phân lập và xác định cấu trúc từ những năm 30 của thế kỷ XX. 

Đây là chất có cấu trúc phân tử phức tạp, gồm các nhị vòng và 8 trung tâm không gian. Mỗi cấu 

trúc có hoạt tính sinh học riêng và tác động lên cây trồng theo những cách khác nhau. Tùy vào 

mục đích sử dụng, người ta có thể tạo ra những đồng phân có cấu trúc phù hợp được xác định. 

Về mức dư lương cho phép (MRL – Maximum Residue Level) của Gibberellin trên rau là 0,001 

ppm.[5] 

Năm 1995, Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (nơi cấp phép cho các hóa chất được sử dụng trong 

nông nghiệp) đã xếp GA3 nằm ở nhóm chất độc nhóm II. EPA cho phép sử dụng GA3 ở Hoa Kỳ 

mà chưa có cảnh báo cụ thể về ảnh hưởng của nó đối với môi trường cũng như vật nuôi và sinh 

vật hoang dã (theo Environmental Protection Agency, 1995). Tổ chức WHO và một số nước 

khác cũng xếp GA3 vào nhóm độc II. Tại New zealand cũng không áp dụng mức dư lượng tối đa 

cho phép (MRL) đối với GA3 mà chỉ cần điều kiện dùng <200 ha/năm. Tại Đài Loan, MRL của 

GA3 đối với rau là 5 mg/kg, Nhật Bản là 0,2mg/kg. Có thể nói GA3 tương đối an toàn cho người 

sử dụng rau quả 

 Tiến hành xác định GA3 bằng phương pháp trắc quang UV-VIS: Lấy 1ml mẫu phân tích 

cho vào bình định mức 10ml rồi thêm 1 ml etanol tuyệt đối. Định mức bằng HCl 3,75M thu được 

10ml mẫu. Sau đó mang đi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 254nm. 

Dư lượng GA3 trong mẫu rau xử lý theo quy trình sau: Lấy 200gam rau  được rửa sạch, thái nhỏ 

từ 1-2cm . Rồi mang đi xay nhuyễn với một ít nước, dung dịch thu được lọc và lấy dung dịch. 



Lấy 10ml dung dịch thu được cho vào phễu chiết 100ml, thêm 5ml HCl 0,1M. Tiến hành chiết 2 

lần với 20ml etylaxetat. Phần dịch chiết thu được, được cho thêm than hoạt tính (GCB), rồi mang 

đi quay li tâm gạn lấy dung dịch. Phần dịch thu được chuyển vào phễu chiết 100ml, tiếp tục được 

chiết với 20, 15 và 10ml dung dịch đệm photphat pH 7,4. Phần dịch chiết thu được, được chuyển 

vào bình định mức 50ml. Dùng dung dịch đệm photphat pH 7,4 định mức đến vạch mức, ta thu 

được 50ml mẫu. 

 Chuẩn bị dung dich chuẩn gốc nồng độ  8µg/ml, tiến hành lấy chất theo thứ tự sau: lấy 

1ml GA3 chuẩn có nồng độ 8µg/ml cho vào bình định mức 10ml, thêm 1ml etanol tuyệt đối. Sau 

đó định mức bằng HCl 3,75M đến vạch mức ta thu được 10ml mẫu thử. Đem đo dải phổ trong 

khoảng 200–400nm với dung dịch so sánh là mẫu trắng. Mẫu trắng được chuẩn bị bằng cách lấy 

1ml etanol tuyệt đối vào bình định mức 10ml, sau đó dùng dung dịch HCl 3,75M để định mức 

đến vạch mức ta thu được 10ml mẫu trắng. 

 Dựa vào kết quả trên ta thu được 1 cực đại của GA3 trong khoảng 200-400nm tại bước 

sóng  254nm. Do đó, chọn bước sóng 254nm để đo GA3 trong các thí nghiệm còn lại. 

 Qua khảo sát ảnh hưởng của ba yếu tố:  

+ Nồng độ HCl ở các mức: 3; 3,25; 3,75; 4 (M) 

+ Thể tích etanol với các mức: 0, 0,5; 1,0; 1,5; 2 (ml) 

+ Thể tích nước với các mức: 0; 0,5; 1,0; 1,5; 2 (ml) 

Ta thấy rằng cả ba yếu tố này đều ảnh hưởng đến độ hấp thụ quang. Và ta đã chọn được thể tích 

etanol là 1ml, nồng độ HCl là 3,75 và thể tích nước là 0ml để đo độ hấp thụ quang trong các mẫu 

sau này. 

 Tiến hành khảo sát sự phụ thuộc của độ hấp thụ quang vào nồng độ GA3 để lập đường 

chuẩn. Từ dung dịch chuẩn gốc (stock) pha dãy dung dịch chuẩn làm việc có nồng độ GA3 là: 2, 

4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 µg/ml. 

 Lấy 1ml dung dịch chuẩn vào bình định mức 10ml, thêm 1ml etanol, sau đó định mức 

bằng HCl 3,75M. Đem đo phổ trong khoảng 200-300nm. Tại mỗi nồng độ lặp lại 3 lần. 

 Kết quả phân tích cho thấy phương trình hồi quy là bậc nhất có dạng: 

 y = 0,00045 + 0,0331x 

Trong đó: y là độ hấp thụ quang 

      x  là nồng độ GA3 (µg/ml) 

     R2 là hệ số tương quan ( = 0,999) 

     S = Sy là độ lệch chuẩn của phương trình (= 0,00401185) 



Kết quả phân tích phương sai cho thấy giá trị Pvalue < 0,05 của hắng số a, b < 0,05 chứng tỏ 

nồng độ và độ hấp thụ quang có quan hệ tuyến tính. Trị số P trong kết quả đánh giá của phương 

trình hồi qui (chuẩn F) <0,05 cũng chứng tỏ phương trình trên chỉ sự sai khác giữa lý thuyết. 

Để kiểm tra sai số hệ thống của phương pháp cần so sánh hẳng số a của phương trình hồi quy với 

giá trị 0. Nếu a=0, phương trình trở thành y=b’x. 

Giá trị trung bình Độ sai chuẩn Độ lệch chuẩn Phương sai mẫu Tổng %CV 

0,0332 0,000134 0,000378 1,43.10-7 0,2656 1,14 

  

Tra bảng F(0,95; 5; 6) = 4,387 => Ftính < F(0,95; 5; 6) có nghĩa là sự sai khác giữa giá trị a và 0 

không có ý nghĩa thống kê hay phương pháp không mắc sai số hệ thống. 

 Như vậy ta thu được phương trình đường chuẩn y=0,00045+0,0331x, với khoảng tuyến 

tính trong khoảng 2 – 30µg/ml. Đồ thị thu được có hệ số tương quan R2=0,999. Hệ số a của 

phương trình khác 0 có ý nghĩa điều này nói lên phương pháp mắc hệ số ngẫu nhiên. Phương 

pháp có giới hạn phát hiện (LOD) là 0,36µg/ml và giới hạn định lượng (LOQ) 1,212µg/ml. 

 Trong phân tích GA3, cơ chất thực vật có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích. Làm 

sạch là giai đoạn quan trọng, GA3 là một hoocmon thực vật có tính axit yếu và phân tích trên 

nền mẫu rau. 

 Hoạt chất GA3 được chiết ra khỏi nền mẫu bằng Etylaxetat trong môi trường axit. Chúng 

tôi tiến hành khảo sát dung dịch chiết mẫu với dung dịch HCl ở các nồng độ khác nhau, làm thí 

nghiệm lặp lại 3 lần (n=3). Mẫu khảo sát là mẫu rau cải đối chứng được thêm chuẩn. 

 Tiến hành khảo sát ảnh hưởng nồng độ HCl đến hiệu suất thu hồi. Cân 10g mẫu đối 

chứng rau cải, thêm 0,2ml chuẩn GA3 500µg/ml sau đó thêm 5ml HCl có nồng độ khác nhau. 

Xử lý mẫu với quy trình chiết ở trên rồi mang đo phổ hấp thụ quang. Nồng độ mẫu được thêm 

chuẩn thu được tính theo đường chuẩn. 

  

STT Khối lượng mẫu (g) CHCl(M) Nồng độ GA3 có trong mẫu (µg/ml) Nồng độ GA3 

thu được (µg/ml) Thêm 0,2 ml 500µg/ml GA3 chuẩn Hiệu suất (%) 

1 200 0,01 9,739 17,181 10 79,12 

2 200 0,05 9,761 17,663 10 84,67 

3 200 0,1 11,98 20,447 10 85,4 

4 200 0,5 12,051 20,591 10 71,02 

5 200 1,0 9,541 16,059 10 65,18 

6 200 1,5 9,361 15,807 10 64,46 



 

 Độ chụm là đại lượng dùng để chỉ mức độ gần nhau của các giá trị riêng lẻ xi của các 

phép đo lặp lại. Nói cách khác độ chụm được dùng để chỉ sự sai khác giữa các giá trị xi ¬ so với 

giá trị trung bình  , đại lượng đặc trưng cho độ chụm là độ lệch chuẩn tương đối %RSD ( hay còn 

gọi là hệ số biến thiên CV) được tính theo công thức sau: 

     

Trong đó: SD là độ lệch chuẩn 

     Stb là độ hấp thụ quang trung bình  

Ta thấy trên nền mẫu rau cải có độ chụm tốt nhất sau đó đến rau diếp cá và cuối cùng là rau 

muống. Phương pháp cho độ chụm tốt %RSD=2,26-3,79 tại nồng độ thêm chuẩn 10µg/ml và 

%RSD=0,612-0,97 tại nồng độ thêm chuẩn 20µg/ml. Điều này là hợp lý do quy trình đơn giản và 

không phải làm giàu.  

 Để đánh giá độ đúng của phương pháp ta dùng dung dịch chuẩn GA3 có nồng độ là 

10µg/ml và 20µg/ml. Đem đo lặp lại 5 lần, dựa vào đường chuẩn tính được nồng độ của các lần 

đo. Nồng độ của 5 lần đo là 9,98; 10,01; 10,02; 10,03, 9,98 (µg/ml) với nồng độ 10µg/ml và 

19,96; 19,98; 20,1; 20,06; 20,03 (µg/ml). 

 

 

  

Biến 

C(µg/ml) N Trung bình Độ lệch chuẩn Độ sai chuẩn Khoảng tin cậy t 

10 5 10,006 0,0261 0,0117 (9,9736; 10,0384) 0,514 

20 5 20,026 0,0573 0,0256 (19,9549; 20,097) 1,014 

 Ta có ttính = 0,514 và 1,014 < tbảng (0,95; 4) = 2,78 chứng tỏ giá trị trung bình và giá trị 

thực sai khác nhau không đáng kể tức là phương pháp có độ đúng chấp nhận được. 

 Để xác định thành phần hàm lượng hoạt chất ta cân 1g mỗi loại phân bón, sau đó hòa tan 

lượng phân bón đó trong 100ml etanol tuyệt đối. Lấy 1ml mẫu trên cho vào các bình định mức 

10ml. Thêm 1m etanol tuyệt đối, sau đó định mức bằng dung dịch HCl 3,75M thu được 10ml 

mẫu. Sau đó mang đi đo độ hấp thụ quang ở bước sóng 254nm với dung dịch so sánh là mẫu 

chứa nền mẫu là HCl 3,75M và etanol tuyệt đối. Mỗi loại phân bón đo lập lại 3 lần. Xác định 

nồng độ GA3 trong phân bón dựa vào đường chuẩn. 

 Phần trăm GA3 có trong thuốc kích thích sinh trưởng là: viên sủi GA3 17,07%; tăng phọt 

920 20,66; an khang 20WT 21,12% và megafram 200WT 20,96%. 



 Dư lượng là lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, dẫn xuất và các sản phẩm chuyển hóa 

của thuốc bảo vệ thực vật có độc tính còn lưu lại trong nông sản hàng hóa và môi trường sau khu 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thời gian cách ly là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng đến ngày thu hoạch sản phẩm trong quá trình trồng trọt hoặc 

thời gian tối thiểu từ khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối đến khi sử dụng sản phẩm trong 

quá trình bào quản. Để khảo nghiệm thời gian cách ly chúng tôi lấy mẫu ở các thời điểm sau xử 

lý 1, 2, 3, 4, 5 ngày. 

 Trong quá trình xác định dư lượng chúng tôi tiến hành phân tích lặp lại 2 lần lấy kết quả 

trung bình. Chúng tôi sử dụng đường chuẩn để xác định nồng độ của GA3 trong mẫu khảo 

nghiệm. 

 Thu được các đồ thị như sau: 

   

Hình 1: Biểu diễn dư lượng thuốc kích thích sinh trưởng trên rau cải 

  

Hình 2: Diễn biến dư lượng thuốc kích thích sinh trưởng trên rau diếp cá 

  

Hình 3: Diễn biến dư lượng thuốc kích thích sinh trưởng trên rau muống 

 Kết quả phân tích dư lượng GA3 tại một số thời điểm trên rau cải, rau diếp cá và rau 

muống (bảng 3.14; 3.15 và 3.16 và hình 3.4, 3.5 và 3.6) cho thấy: 

 - Dư lượng GA3 nếu dùng lượng 10ml/mg/m2 đối với tất cả phân bón chỉ cần sau 2 ngày 

dưới mức dư lượng tối đa. Khi gấp đôi lượng lượng trên sau 3 ngày phun lượng GA3 dưới mức 

dư lượng tối đa. Còn đối với liều lượng gấp 5 lần, 10 lần phải sau 5 ngày phun (theo MRL của 

Nhật bản: 0,2mg/kg đối với rau). 

 - Sau 5 ngày phun dư lượng gibberillic axit rong rau nhỏ hơn LOQ tại tất cả các liều sử 

dụng 

Như vậy, luận văn của tôi đã thực hiện được những vấn đề sau 

 

1. Đã khảo sát và chọn được thông số tối ưu cho quá trình đo phổ của axit gibberillic dung dịch 

định mức HCl nồng độ 3,75M, thể tích etanol thêm vào là 1ml và thể tích nước thêm vào là 0ml. 

2. Xây dựng được quy trình xử lý mẫu tách GA3 ra khỏi rau có lẫn dung môi mẫu chiết là dung 

dịch đệm photphat pH 7,4. Sử dụng HCl có nồng độ trong khoảng 0,1M đến 0,05M là tối ưu cho 

hiệu suất thu hồi. 



3. Tiến hành đánh giá phương pháp phân tích cho thấy: Phương pháp cho độ chụm tốt 

%RSD=2,26-3,79 tại nồng độ thêm chuẩn 10µg/ml và %RSD=0,612-0,97 tại nồng độ thêm 

chuẩn 20µg/ml. Phương pháp có độ đúng chấp nhận được. Với đường chuẩn thu được, khi so 

sánh hệ số a với 0 ta thấy có sự khác nhau có ý nghĩa hay phương pháp không mắc sai số hệ 

thống. 

4. Khảo nghiệm thời gian cách ly cho thấy sau 5 ngày phun lượng GA3 tồn dư trong rau đều nhỏ 

hơn LOQ tại tất cả các liều lượng. Sau 5 ngày dư lượng GA3 ở mức cho phép (theo MRL của 

Nhật bản: 0,2mg/kg đối với rau ). 
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